Danh sách các thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã thuộc khu vực I, 
khu vực II, khu vực III của tỉnh Quảng Bình
Giai đoạn 2016-2020

I. Xã thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III
	TT
	Huyện, thị xã
	Tên xã, thị trấn
	 Thuộc khu vực
	Thôn ĐBKK

	
	TỔNG SỐ
	
	64
	

	
	
	Xã khu vực I
	3
	0

	
	
	Xã khu vực II
	21
	27

	
	
	Xã khu vực III
	40
	294

	I
	HUYỆN MINH HÓA
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Hóa Thanh
	III
	4

	2
	 
	Xã Hóa Phúc
	III
	2

	3
	 
	Xã Trung Hóa
	III
	7

	4
	 
	Xã Tân Hóa
	III
	7

	5
	 
	Xã Trọng Hóa
	III
	18

	6
	 
	Xã Minh Hóa
	III
	9

	7
	 
	Xã Xuân Hóa
	III
	8

	8
	 
	Xã Yên Hóa
	III
	7

	9
	 
	Xã Hồng Hóa
	III
	10

	10
	 
	Xã Dân Hóa
	III
	13

	11
	 
	Xã Hóa Hợp
	III
	6

	12
	 
	Xã Hóa Tiến
	III
	8

	13
	 
	Xã Hóa Sơn
	III
	5

	14
	 
	Xã Thượng Hóa
	III
	9

	15
	 
	Thị Trấn Quy Đạt
	II
	2

	16
	 
	Xã Quy Hóa
	II
	1

	II
	HUYỆN TUYÊN HÓA
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Đồng Hóa
	III
	4

	2
	 
	Xã Đức Hóa
	III
	6

	3
	 
	Xã Kim Hóa
	III
	5

	4
	 
	Xã Lâm Hóa
	III
	6

	5
	 
	Xã Lê Hóa
	III
	5

	6
	 
	Xã Sơn Hóa
	III
	6

	7
	 
	Xã Thạch Hóa
	III
	10

	8
	 
	Xã Thanh Hóa
	III
	8

	9
	 
	Xã Thanh Thạch
	III
	4

	10
	 
	Xã Thuận Hóa
	III
	6

	11
	
	Xã Nam Hóa
	III
	3

	12
	 
	Xã Cao Quảng
	II
	3

	13
	 
	Xã Ngư Hóa
	II
	2

	14
	 
	Thị trấn Đồng Lê
	II
	2

	15
	 
	Xã Châu Hóa
	II
	0

	16
	 
	Xã Hương Hóa
	II
	1

	17
	 
	Xã Mai Hóa
	II
	2

	18
	 
	Xã Phong Hóa
	II
	1

	19
	 
	Xã Tiến Hóa
	II
	1

	20
	 
	Xã Văn Hóa
	II
	0

	III
	HUYỆN QUẢNG TRẠCH
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Cảnh Hóa
	III
	5

	2
	 
	Xã Quảng Châu
	III
	8

	3
	 
	Xã Quảng Hợp
	III
	4

	4
	 
	Xã Quảng Tiến
	III
	4

	5
	 
	Xã Quảng Thạch
	III
	9

	6
	 
	Xã Quảng Kim
	II
	3

	7
	 
	Xã Quảng Liên
	II
	0

	IV
	THỊ XÃ BA ĐỒN
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Quảng Sơn
	II
	1

	IV
	HUYỆN BỐ TRẠCH
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Thượng Trạch
	III
	18

	2
	 
	Xã Tân Trạch
	III
	2

	3
	 
	Xã Lâm Trạch
	III
	6

	4
	 
	Xã Xuân Trạch
	III
	10

	5
	 
	Xã Liên Trạch
	III
	3

	6
	 
	Xã Phúc Trạch
	III
	12

	7
	 
	Thị trấn NT - VT
	II
	1

	8
	 
	Xã Sơn Lộc
	II
	0

	9
	 
	Xã Sơn Trạch
	II
	1

	10
	 
	Xã Hưng Trạch
	II
	0

	11
	 
	Xã Phú Định
	I
	0

	V
	HUYỆN QUẢNG NINH
	 
	 
	

	1
	 
	Trường Sơn
	III
	15

	2
	 
	Trường Xuân
	II
	6

	VI
	HUYỆN LỆ THỦY
	 
	 
	

	1
	 
	Xã Kim Thủy
	III
	10

	2
	 
	Xã Ngân Thủy
	III
	6

	3
	 
	Xã Lâm Thủy
	III
	6

	4
	 
	Xã Thái Thủy
	II
	0

	5
	 
	Xã Văn Thủy
	II
	0

	6
	 
	Xã Trường Thủy
	I
	0

	7
	 
	Thị trấn NN Lệ Ninh
	I
	0


II. Thôn, bản đặc biệt khó khăn:
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	
	Tên thôn (bản), tiểu khu ĐBKK

	I
	MINH HÓA
	
	
	
	

	1
	
	Xã Hóa Thanh
	III
	
	

	1.1
	
	
	 
	1
	Thôn Thanh Long

	1.2
	
	
	 
	2
	Thôn Thanh Lâm

	1.3
	
	
	 
	3
	Thôn Thanh Tân

	1.4
	
	
	 
	4
	Thôn Thanh Sơn

	2
	
	Xã Hóa Phúc
	III
	
	

	2.1
	
	
	 
	1
	Thôn Sy

	2.2
	
	
	 
	2
	Thôn Kiên Trinh

	3
	
	 Xã Trung Hóa
	III
	
	 

	3.1
	
	
	 
	1
	Thôn Yên Phú

	3.2
	
	
	 
	2
	Thôn Tiền Phong 1

	3.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tiền Phong 2

	3.4
	
	
	 
	4
	Thôn Thanh Liêm 1

	3.5
	
	
	 
	5
	Thôn Thanh Liêm 2

	3.6
	
	
	 
	6
	Thôn Bình Minh 1

	3.7
	
	
	 
	7
	Thôn Bình Minh 2

	4
	
	Xã Tân Hóa
	III
	
	

	4.1
	
	
	 
	1
	Thôn Cổ Liêm

	4.2
	
	
	 
	2
	Thôn 1

	4.3
	
	
	 
	3
	Thôn 2

	4.4
	
	
	 
	4
	Thôn 3

	4.5
	
	
	 
	5
	Thôn 3

	4.6
	
	
	 
	6
	Thôn 5

	4.7
	
	
	 
	7
	Thôn Rí Rị

	5
	
	Xã Trọng Hóa
	III
	
	

	5.1
	
	
	 
	1
	Bản K - Ing

	5.2
	
	
	 
	2
	Bản Khe Rôông

	5.3
	
	
	 
	3
	Bản Rôông

	5.4
	
	
	 
	4
	Bản La Trọng I

	5.5
	
	
	 
	5
	Bản La Trọng II

	5.6
	
	
	 
	6
	Bản Lé

	5.7
	
	
	 
	7
	Bản Hưng

	5.8
	
	
	 
	8
	Bản Ông Tú

	5.9
	
	
	 
	9
	Bản K - Rét

	5.10
	
	
	 
	10
	Bản Khe Cấy

	5.11
	
	
	 
	11
	Bản Pa Choong

	5.12
	
	
	 
	12
	Bản Ra Mai

	5.13
	
	
	 
	13
	Bản K. Oóc

	5.14
	
	
	 
	14
	Bản Sy

	5.15
	
	
	 
	15
	Bản Cha Cáp


	5.16
	
	
	 
	16
	Bản Dộ

	5.17
	
	
	 
	17
	Bản Tà Vơng 

	5.18
	
	
	 
	18
	Bản Lòm - K.Chăm

	6
	
	Xã Minh Hóa
	III
	
	

	6.1
	
	
	 
	1
	Thôn Tân Thượng

	6.2
	
	
	 
	2
	Thôn Tân Trung

	6.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tân Sơn

	6.4
	
	
	 
	4
	Thôn Lạc Thiện 

	6.5
	
	
	 
	5
	Thôn 1 Kim Bảng

	6.6
	
	
	 
	6
	Thôn 2 Kim Bảng


	6.7
	
	
	 
	7
	Thôn 3 Kim Bảng

	6.8
	
	
	 
	8
	Thôn 4 Kim Bảng

	6.9
	
	
	 
	9
	Thôn 5 Kim Bảng

	7
	
	Xã Xuân Hóa
	III
	
	

	7.1
	
	
	 
	1
	Thôn Minh Xuân

	7.2
	
	
	 
	2
	Thôn Tân Xuân 

	7.3
	
	
	 
	3
	Thôn Ba nương 

	7.4
	
	
	 
	4
	Thôn Cây Dầu 

	7.5
	
	
	 
	5
	Thôn Cầu Lợi 1

	7.6
	
	
	 
	6
	Thôn Cầu Lợi 2

	7.7
	
	
	 
	7
	Thôn Quy Hợp 2

	7.8
	
	
	 
	8
	Thôn Quy Hợp 3

	8
	
	Xã Yên Hóa
	III
	
	

	8.1
	
	
	 
	1
	Thôn Yên Bình

	8.2
	
	
	 
	2
	Thôn Yên Nhất

	8.3
	
	
	 
	3
	Thôn Yên Định

	8.5
	
	
	 
	4
	Thôn Tân Lợi

	8.6
	
	
	 
	5
	Thôn Tân Tiến

	8.7
	
	
	 
	6
	Thôn Tân Sơn

	8.8
	
	
	 
	7
	Thôn Kiều Tiến

	9
	
	Xã Hồng Hóa
	III
	
	

	9.1
	
	
	 
	1
	Thôn Quảng Hóa

	9.3
	
	
	 
	2
	Thôn Văn Hóa 2

	9.4
	
	
	 
	3
	Thôn Yên Hồng

	9.5
	
	
	 
	4
	Thôn Rục

	9.6
	
	
	 
	5
	Thôn Trấu

	9.7
	
	
	 
	6
	Thôn Rồông

	9.8
	
	
	 
	7
	Thôn Vè

	9.9
	
	
	 
	8
	Thôn Tiến Hóa 1

	9.10
	
	
	 
	9
	Thôn Tiến Hóa 2

	9.11
	
	
	 
	10
	Thôn Cầu Ròong

	10
	
	Xã Dân Hóa
	III
	
	

	10.1
	
	
	 
	1
	Bản Cha Lo

	10.2
	
	
	 
	2
	Bản Bãi Dinh

	10.3
	
	
	 
	3
	Bản K-Ai

	10.4
	
	
	 
	4
	Bản K-Vàng

	10.5
	
	
	 
	5
	Bản Ôốc

	10.6
	
	
	 
	6
	Bản K-Reng

	10.7
	
	
	 
	7
	Bản Hà Vi

	10.8
	
	
	 
	8
	Bản Y Leng

	10.9
	
	
	 
	9
	Bản Ba Loóc

	10.10
	
	
	 
	10
	Bản K-Định

	10.11
	
	
	 
	11
	Bản Tà Leng

	10.12
	
	
	 
	12
	Bản Tà Rà

	10.13
	
	
	 
	13
	Bản Hà Nôông

	11
	
	Xã Hóa Hợp
	III
	
	

	11.1
	
	
	 
	1
	Thôn Đa Năng

	11.2
	
	
	 
	2
	Thôn Đa Thịnh 

	11.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tân Bình

	11.4
	
	
	 
	4
	Thôn Tân Lợi

	11.5
	
	
	 
	5
	Thôn Lâm Hóa

	11.6
	
	
	 
	6
	Thôn Lâm Khai

	12
	
	Xã Hóa Tiến
	III
	
	

	12.1
	
	
	 
	1
	Thôn Yên Phong

	12.2
	
	
	 
	2
	Thôn Yên Hòa

	12.3
	
	
	 
	3
	Thôn Má Lậu

	12.4
	
	
	 
	4
	Thôn Yên Thành

	12.5
	
	
	 
	5
	Thôn Ông Chinh

	12.6
	
	
	 
	6
	Thôn Yên Thái

	12.7
	
	
	 
	7
	Thôn La Vân

	12.8
	
	
	 
	8
	Thôn Tân Tiến

	13
	
	Xã Hóa Sơn
	III
	
	

	13.1
	
	
	 
	1
	Bản Hóa Lương

	13.2
	
	
	 
	2
	Bản Lương Năng

	13.3
	
	
	 
	3
	Thôn Thuận Hóa

	13.4
	
	
	 
	4
	Thôn Đặng Hóa

	13.5
	
	
	 
	5
	Thôn Tăng Hóa

	14
	
	Xã Thượng Hóa
	III
	
	

	14.1
	
	
	 
	1
	Bản Phú Minh

	14.2
	
	
	 
	2
	Thôn Phú Nhiêu

	14.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tiến Hóa

	14.4
	
	
	 
	4
	Thôn Khai Hóa

	14.5
	
	
	 
	5
	Thôn Quyền

	14.6
	
	
	 
	6
	Thôn Quang

	14.7
	
	
	 
	7
	Bản Ón

	14.8
	
	
	 
	8
	Bản Yên Hợp

	14.9
	
	
	 
	9
	Bản Mò o Ồ ồ

	15
	
	TT. Quy Đạt
	II
	
	

	15.1
	
	
	 
	1
	Tiểu khu 3

	15.2
	
	
	 
	2
	Tiểu khu 9

	16
	
	Xã Quy Hóa
	II
	
	

	16.1
	
	
	 
	1
	Thôn 3 Thanh Long 

	II
	TUYÊN HÓA
	
	
	
	

	1
	
	Xã Đồng Hóa
	III
	
	

	1.1
	
	
	 
	1
	Thôn Đại Sơn

	1.2
	
	
	 
	2
	Thôn Đồng Giang

	1.3
	
	
	 
	3
	Thôn Thuận Hoan

	1.4
	
	
	 
	4
	Thôn Đồng Phú

	2
	
	Xã Đức Hóa
	III
	
	

	2.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1 Phúc Tùng

	2.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2 Phúc Tùng

	2.3
	
	
	 
	3
	Thôn Đồng Lâm

	2.4
	
	
	 
	4
	Thôn Kinh Trừng

	2.5
	
	
	 
	5
	Thôn 2 Đức Phú

	2.6
	
	
	 
	6
	Thôn Cồn Cam

	3
	
	Xã Kim Hóa
	III
	
	

	3.1
	
	
	 
	1
	Thôn Kim Trung

	3.2
	
	
	 
	2
	Thôn Kim Ninh

	3.3
	
	
	 
	3
	Thôn Kim Lũ 1

	3.4
	
	
	 
	4
	Thôn Kim Tiến

	3.5
	
	
	 
	5
	Thôn Kim Lịch

	4
	
	Xã Lâm Hóa
	III
	
	

	4.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	4.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2

	4.3
	
	
	 
	3
	Thôn 3

	4.4
	
	
	 
	4
	Bản Chuối

	4.5
	
	
	 
	5
	Bản Cáo

	4.6
	
	
	 
	6
	Bản Kè

	5
	
	Xã Lê Hóa
	III
	
	

	5.1
	
	
	 
	1
	Thôn Tiền Phong

	5.2
	
	
	 
	2
	Thôn Thượng Phong

	5.3
	
	
	 
	3
	Thôn Quảng Hoá

	5.4
	
	
	 
	4
	Thôn Đồng Lê

	5.5
	
	
	 
	5
	Thôn Yên Xuân

	6
	
	Xã Sơn Hóa
	III
	
	

	6.1
	
	
	 
	1
	Thôn Bắc Sơn

	6.2
	
	
	 
	2
	Thôn Minh Phú

	6.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tân Sơn

	6.4
	
	
	 
	4
	Thôn Tam Đăng

	6.5
	
	
	 
	5
	Thôn Tam Đa

	6.6
	
	
	 
	6
	Thôn Kim Sơn

	7
	
	Xã Thạch Hóa
	III
	
	

	7.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1 Thiết Sơn

	7.2
	
	
	 
	2
	Thôn 3 Thiết Sơn

	7.3
	
	
	 
	3
	Thôn 4 Thiết Sơn

	7.4
	
	
	 
	4
	Thôn 5 Thiết Sơn

	7.5
	
	
	 
	5
	Thôn Cao Sơn

	7.6
	
	
	 
	6
	Thôn Hồng Sơn

	7.7
	
	
	 
	7
	Thôn Huyền Nựu

	7.8
	
	
	 
	8
	Thôn Đạm Thủy 1

	7.9
	
	
	 
	9
	Thôn Đạm Thủy 2

	7.10
	
	
	 
	10
	Thôn Đạm Thủy 3

	8
	
	Xã Thanh Hóa
	III
	
	

	8.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1 Thanh Lạng

	8.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2 Thanh Lạng

	8.3
	
	
	 
	3
	Thôn 3 Thanh Lạng

	8.4
	
	
	 
	4
	Thôn 1 Bắc Sơn

	8.5
	
	
	 
	5
	Thôn 3 Bắc Sơn

	8.6
	
	
	 
	6
	Thôn 4 Bắc Sơn

	8.7
	
	
	 
	7
	Bản Hà

	8.8
	
	
	 
	8
	Bản Ka xen

	9
	
	Xã Thanh Thạch
	III
	
	

	9.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	9.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2

	9.3
	
	
	 
	3
	Thôn 3

	9.4
	
	
	 
	4
	Thôn 4

	10
	
	Xã Thuận Hóa
	III
	
	

	10.1
	
	
	 
	1
	Thôn Ba Tâm

	10.2
	
	
	 
	2
	Thôn Thuận Tiến

	10.4
	
	
	 
	3
	Thôn Xuân Canh

	10.5
	
	
	 
	4
	Thôn Trung Lào

	10.6
	
	
	 
	5
	Thôn Đồng Lào

	10.7
	
	
	 
	6
	Thôn Hạ Lào

	11
	
	Xã Nam Hóa
	III
	
	

	11.1
	
	
	 
	1
	Thôn Đồng Tâm

	11.2
	
	
	 
	2
	Thôn Hà Trung

	11.3
	
	
	 
	3
	Thôn Hà Trang

	12
	
	Xã Cao Quảng
	II
	
	

	11.1
	
	
	 
	1
	Thôn Chùa Bụt

	11.2
	
	
	 
	2
	Thôn Phú Xuân

	11.3
	
	
	 
	3
	Thôn Quảng Hòa

	13
	
	Xã Ngư Hóa
	II
	
	

	13.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	13.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2

	14
	
	TT. Đồng Lê
	II
	
	

	14.1
	
	
	 
	1
	Tiểu khu Đồng Tân

	14.2
	
	
	 
	2
	Tiểu khu Tân Lập

	15
	
	Xã Hương Hóa
	II
	
	

	15.1
	
	
	 
	1
	Thôn Tân Sơn

	16
	
	Xã Mai Hóa
	II
	
	

	16.1
	
	Thôn Tân Hóa
	 
	1
	Thôn Tân Hóa

	16.2
	
	Thôn Lạc Hóa
	 
	2
	Thôn Lạc Hóa

	17
	
	Xã Phong Hóa
	II
	
	

	17.1
	
	
	 
	1
	Thôn Minh Cầm Nội

	18
	
	Xã Tiến Hóa
	II
	
	

	18.1
	
	
	 
	1
	Thôn Thanh Tiến

	III
	QUẢNG TRẠCH
	
	
	
	

	1
	
	Xã Cảnh Hóa
	III
	
	

	1.1
	
	
	 
	1
	Thôn Vịnh Thọ

	1.2
	
	
	 
	2
	Thôn Thượng Thọ

	1.3
	
	
	 
	3
	Thôn Cấp Sơn

	1.4
	
	
	 
	4
	Thôn Kinh Tân

	1.5
	
	
	 
	5
	Thôn Kinh Nhuận

	2
	
	Xã Quảng Châu
	III
	
	

	2.1
	
	
	 
	1
	Thôn Đất Đỏ

	2.2
	
	
	 
	2
	Thôn Hòa Lạc

	2.3
	
	
	 
	3
	Thôn Tiền Tiến

	2.4
	
	
	 
	4
	Thôn Sơn Tùng

	2.5
	
	
	 
	5
	Thôn Lý Nguyên

	2.6
	
	
	 
	6
	Thôn Tùng Giang

	2.7
	
	
	 
	7
	Thôn Hạ Lý 

	2.8
	
	
	 
	8
	Thôn Tân Châu

	3
	
	Xã Quảng Hợp
	III
	
	

	3.1
	
	
	 
	1
	Thôn Hợp Phú

	3.2
	
	
	 
	2
	Thôn Hợp Bàn

	3.3
	
	
	 
	3
	Thôn Thanh Xuân

	3.4
	
	
	 
	4
	Thôn Hợp Trung

	4
	
	Xã Quảng Tiến
	III
	
	

	4.1
	
	
	 
	1
	Thôn Văn Hà

	4.2
	
	
	 
	2
	Thôn Hải Lưu

	4.3
	
	
	 
	3
	Thôn Hà Tiến

	4.4
	
	
	 
	4
	Thôn Đông Tiến

	5
	
	Xã Quảng Thạch
	III
	
	

	5.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	5.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2

	5.3
	
	
	 
	3
	Thôn 3

	5.4
	
	
	 
	4
	Thôn 4

	5.5
	
	
	 
	5
	Thôn 5

	5.6
	
	
	 
	6
	Thôn 6

	5.7
	
	
	 
	7
	Thôn 7

	5.8
	
	
	 
	8
	Thôn 8

	5.9
	
	
	 
	9
	Thôn 9

	6
	
	Xã Quảng Kim
	II
	
	

	6.1
	
	
	 
	1
	Thôn 3

	6.2
	
	
	 
	2
	Thôn 5

	6.3
	
	
	 
	3
	Thôn Hùng Sơn

	IV
	THỊ XÃ BA ĐỒN
	
	 
	
	

	1
	
	Xã Quảng Sơn
	II
	
	

	1.1
	
	
	 
	1
	Thôn Tân Sơn

	IV
	BỐ TRẠCH
	
	
	
	

	1
	
	Xã Thượng Trạch
	III
	
	

	1.1
	
	
	 
	1
	Bản Ban

	1.2
	
	
	 
	2
	Bản Khe Rung

	1.3
	
	
	 
	3
	Bản Nịu

	1.4
	
	
	 
	4
	Bản Kà Ròong 1

	1.5
	
	
	 
	5
	Bản Kà Ròong 2

	1.6
	
	
	 
	6
	Bản Cù Tồn

	1.7
	
	
	 
	7
	Bản Cóoc

	1.8
	
	
	 
	8
	Bản Cồn Roàng

	1.9
	
	
	 
	9
	Bản 51

	1.10
	
	
	 
	10
	Bản Bụt

	1.11
	
	
	 
	11
	Bản Nồng Củ

	1.12
	
	
	 
	12
	Bản Nồng Mới

	1.13
	
	
	 
	13
	Bản Chăm Pu

	1.14
	
	
	 
	14
	Bản Cơ Đỏ

	1.15
	
	
	 
	15
	Bản A Ky

	1.16
	
	
	 
	16
	Bản 61

	1.17
	
	
	 
	17
	Bản Tuộc

	1.18
	
	
	 
	18
	Bản Troi

	2
	
	Xã Tân Trạch
	III
	
	

	2.1
	
	
	 
	1
	Bản 39

	2.2
	
	
	 
	2
	Bản Đoòng

	3
	
	Xã Lâm Trạch
	III
	
	

	3.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	3.2
	
	
	 
	2
	Thôn 3

	3.3
	
	
	 
	3
	Thôn 4

	3.4
	
	
	 
	4
	Thôn 5

	3.5
	
	
	 
	5
	Thôn 6

	3.6
	
	
	 
	6
	Thôn 7

	4
	
	Xã Xuân Trạch
	III
	
	

	4.1
	
	
	 
	1
	Thôn 1

	4.2
	
	
	 
	2
	Thôn 2

	4.3
	
	
	 
	3
	Thôn 3

	4.4
	
	
	 
	4
	Thôn 4

	4.5
	
	
	 
	5
	Thôn 5

	4.6
	
	
	 
	6
	Thôn 6

	4.7
	
	
	 
	7
	Thôn 7

	4.8
	
	
	 
	8
	Thôn 8

	4.9
	
	
	 
	9
	Thôn 9

	4.10
	
	
	 
	10
	Thôn 10

	5
	
	Xã Liên Trạch
	III
	
	

	5.1
	
	
	 
	1
	Thôn Tân Hội

	5.2
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